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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ 

V/v ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ  

lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu  

thông qua đầu tư của thành phố. 

******** 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21          

tháng 6 năm 1994 ; 

- Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ; 

- Căn cứ Nghị quyết số 05 và 06/NQ-HĐ ngày 22/01/1999 của Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 14 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi 

ngân sách của thành phố năm 1999 ; 

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 

2680/TT-KHĐT-TH ngày 08 tháng 11 năm 1999 ; 

QUYẾT   ĐỊNH 

Điều 1.- Ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của 

các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư do ngân sách thành phố 

đảm bảo vay nợ. 

Điều 2.- Quy chế có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá theo dõi và tổng hợp 

những vấn đề phát sinh, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung để tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân thành phố xem xét quyết định. 

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô 

thị, Giám đốc Kho bạc thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại thành phố, Giám 

đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận-huyện và chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

Nơi nhận                                               T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

- Như điều 3    CHỦ TỊCH 
- Văn phòng Chính phủ  

- Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước 

- TT/TU - TT/HĐND.TP - TT.UBND.TP 

- Văn phòng Thành Ủy 

- CN Các NH Thương mại, NH Đầu tư,  

   Ngân hàng Cổ phần trên địa bàn TP 

- VPUB : CPVP, các Tổ, Tổ TH (4b) 

- Lưu  Võ Viết Thanh 



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc  lập  - Tự   do  -  Hạnh  phúc  

       ______                                                _________________________PM. 

                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2000 

 

QUY  CHẾ 

QUẢN LÝ VỀ VIỆC VAY VỐN, TRẢ NỢ VAY, HỖ TRỢ LÃI VAY  

CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU  

THÔNG QUA ĐẦU TƯ  CỦA THÀNH PHỐ. 

********* 

Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH  

ngày  17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

 

CHƯƠNG 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.- Các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư do 

ngân sách thành phố đảm bảo vay nợ, bao gồm : 

1- Những dự án do ngân sách thành phố trả nợ gốc và lãi vay : 

Đầu tư sửa chữa, xây dựng các cầu giao thông sắp sập hoặc nâng tải 

trọng cầu cho đồng bộ trên một tuyến đường ; cải tạo, xây dựng các nút giao 

thông nội thành, các tuyến giao thông trọng điểm (là những dự án không có 

nguồn thu trực tiếp để trả nợ vay). 

2- Những dự án ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi vay và chủ đầu tư 

trả nợ gốc : 

- Dự án đầu tư mở rộng và xây dựng mới các trường bán công, dân lập, 

tư thục. 

- Dự án đầu tư mở rộng, xây dựng mới và tăng cường trang thiết bị y tế 

hiện đại cho các bệnh viện, cơ sở y tế khám bệnh hoặc điều trị bệnh của Nhà 

nước và dân lập. 

3- Những dự án ngân sách thành phố hỗ trợ một phần lãi suất vay để hạ 

lãi suất vay ở mức 6%/năm, chủ đầu tư phải trả nợ gốc và lãi vay 6%/năm. 

- Dự án đầu tư phát triển đường ống cấp 2 cung cấp nước sạch. 

- Dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố thuộc các thành phần kinh tế trong nước ; ưu tiên cho các ngành 

cơ khí, công nghệ phần mềm, vật liệu mới, công nghệ sinh học, các doanh 

nghiệp có lợi thế sản xuất hàng hóa xuất khẩu và tiêu thụ một phần ở thị trường 

trong nước, các dự án của doanh nghiệp thực hiện di dời vào các khu công 

nghiệp và các khu vực theo quy hoạch của thành phố. 



- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển giao đất ở, xây dựng 

các khu nhà ở để cho thuê hoặc bán cho công nhân có hộ khẩu tại thành phố 

đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; phục vụ yêu cầu tái định 

cư cho đồng bào ở những khu vực phải giải tỏa để xây dựng cơ sở hạ tầng trọng 

điểm của thành phố.  

Tất cả các dự án nêu trên chỉ thực hiện trên địa bàn thành phố                    

Hồ Chí Minh và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt chủ trương 

đầu tư từng dự án và chỉ định chủ đầu tư. 

Trình tự và thủ tục về quản lý đầu tư phải thực hiện đúng theo các quy 

định tại Nghị định số 52/1999-NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 

88/1999-NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ. Nếu sau này Chính phủ có sự 

thay đổi các Nghị định này thì chủ đầu tư thực hiện theo các Nghị định mới. 

Điều 2.- Chủ đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua 

đầu tư của thành phố là : 

1- Các dự án đầu tư xây dựng cầu, đường, nút giao thông, đường ống 

cấp nước : chủ đầu tư là Sở Giao thông công chánh, Ủy ban nhân dân quận-

huyện hoặc các doanh nghiệp có chức năng do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ 

định. 

2- Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển giao đất ở, nhà 

ở để cho thuê hoặc bán cho công nhân có hộ khẩu tại thành phố đang làm việc 

tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ; phục vụ yêu cầu tái định cư cho đồng 

bào ở những khu vực phải giải tỏa để xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm của 

thành phố : chủ đầu tư là doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, 

doanh nghiệp khu công nghiệp, các doanh nghiệp có chức năng do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố chỉ định. 

3- Các dự án đầu tư trường học và y tế : chủ đầu tư là các pháp nhân 

hoặc cá nhân trực tiếp vay vốn để thực hiện dự án. 

4- Các dự án đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ và di dời vào khu công 

nghiệp : chủ đầu tư là doanh nghiệp. 

Điều 3.- Danh mục các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông 

qua đầu tư quy định tại Điều 1 của Quy chế này là một phần của kế hoạch đầu 

tư phát triển của thành phố, được Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu kế 

hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Trách nhiệm của các tổ chức tài 

chính-tín dụng khi cho vay vốn phải kiểm tra chặt chẽ chủ đầu tư sử dụng vốn 

vay phải đúng mục đích của dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố xét 

duyệt. Chủ đầu tư không được dùng tài sản tạo thành từ vốn vay để thế chấp, 

sang nhượng, chuyển đổi... cho cá nhân hoặc pháp nhân nào khác trong suốt 

thời gian chưa trả xong nợ vay, trừ việc thế chấp đối với các tổ chức tài chính-

tín dụng đã cho vay vốn. Trong trường hợp đặc biệt cần thay đổi chủ sở hữu 

dưới mọi hình thức phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận 

bằng văn bản. 



Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là cơ quan tiếp nhận và thẩm định dự 

án đầu tư theo quy định của Nhà nước để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố phê duyệt chủ trương đầu tư của từng dự án, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn 

chỉnh dự án, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư, trình duyệt dự án,  phương án 

sử dụng các nguồn vốn thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành 

phố ; phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành 

phố để thanh toán nợ vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất đầu tư và thực hiện các chính 

sách ưu đãi khác cho dự án, kiểm tra việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư. 

 

CHƯƠNG II 

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU  

THÔNG QUA ĐẦU TƯ. 

 

Điều 4.- Vốn thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua 

đầu tư được vay từ các nguồn như sau : 

1- Các loại vốn tín dụng ưu đãi của Trung ương, lãi suất cho vay do 

Chính phủ quy định. 

2- Vốn của Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố, lãi suất vay do Ủy 

ban nhân dân thành phố quy định. 

3- Vốn của các Ngân hàng do Ban Điều hành chương trình đầu tư trung 

và dài hạn của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chủ trì 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố  xem xét 

chỉ định bằng văn bản. Mức lãi suất cho vay tối đa không vượt quá 90% mức lãi 

suất trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước 

bỏ lãi suất trần, mức lãi suất cho vay hàng năm được tính bằng mức lãi suất huy 

động tiết kiệm 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh trên 

địa bàn thành phố cộng thêm tối đa 1% cho tổ chức tài chính-tín dụng. Thời 

gian ân hạn tối thiểu bằng thời gian thi công công trình. 

Ưu tiên dành vốn nêu ở mục 1, 2 cho các dự án do Ngân sách thành phố 

phải trả toàn bộ hoặc một phần vốn và lãi vay ; sử dụng hết chỉ tiêu vốn nêu ở 

mục a, b mới sử dụng đến vốn nêu ở mục c nêu trên. 

Điều 5.- Vốn thanh toán lãi vay đầu tư các dự án được Ngân sách thành 

phố hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần theo dự án được duyệt, chủ đầu tư được nhận 

vốn từ ngân sách thành phố để trả lãi vay theo hợp đồng vay tín dụng. 

 

 



Điều 6.- Vốn thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội của các khu 

nhà cho công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và phục 

vụ yêu cầu tái định cư cho các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm 

của thành phố được cân đối bố trí từ tiền bán nhà sở hữu Nhà nước hoặc vay 

vốn của các tổ chức tài chính-tín dụng được xác định khi xét duyệt chủ trương 

đầu tư của từng dự án. 

Điều 7.- Đối với các dự án Ngân sách trả nợ gốc và lãi vay đầu tư, chi 

phí khảo sát xây dựng, lập dự án, thiết kế, chi phí quản lý dự án được Ngân sách 

thành phố ghi kế hoạch vốn để thực hiện. 

 

 

CHƯƠNG III 

THỦ TỤC VAY VỐN CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC  

CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ 

 

Điều 8.- Việc bảo đảm nợ vay được thực hiện như sau : 

1- Đối với các dự án đầu tư do Ngân sách thành phố trả vốn gốc và lãi 

vay thì chủ đầu tư không cần thế chấp tài sản để vay vốn đầu tư. 

2- Đối với các dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông, mạng cấp nước, 

trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, các dự án đầu tư đổi mới thiết bị, các dự án di 

dời doanh nghiệp có nguồn thu trực tiếp được xác định trong dự án để trả nợ 

vay thì chủ đầu tư phải sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay 

vốn đầu tư. 

3- Đối với các dự án đầu tư nhà ở để cho thuê hoặc bán cho công nhân 

đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ; phục vụ yêu cầu tái định 

cư cho các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm của thành phố, 

ngoài tài sản hình thành từ vốn vay, chủ đầu tư sẽ được Ủy ban nhân dân thành 

phố cấp quyền sử dụng đất để có thể thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất khi 

vay vốn đầu tư dự án. 

Điều 9.- Đối với những dự án do ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ 

hoặc một phần lãi suất, sau khi dự án được duyệt, chủ đầu tư trực tiếp ký hợp 

đồng vay với các ngân hàng theo hướng dẫn bằng văn bản của Ban điều hành 

chương trình đầu tư trung và dài hạn của Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành 

phố Hồ Chí Minh và các nội dung trong quyết định đầu tư đã được duyệt.  

- Đối với những dự án do ngân sách thành phố phải trả toàn bộ vốn và 

lãi vay, giao Sở Tài chánh-Vật giá làm đầu mối trực tiếp ký hợp đồng vay vốn, 

quản lý nguồn vốn vay, thực hiện cấp phát cho các dự án đã được duyệt; đồng 



thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách hàng năm để trả nợ 

gốc và lãi vay. 

 

CHƯƠNG IV 

QUẢN LÝ VIỆC VAY VỐN VÀ THANH TOÁN NỢ VAY 

 

 

Điều 10.- Sau khi ký hợp đồng tín dụng, chủ đầu tư các dự án phải gởi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá và Kho bạc thành phố bản sao 

hợp đồng tín dụng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận vốn theo hợp đồng vay 

vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích đảm bảo tiến độ thực hiện theo dự án được 

duyệt. Hàng tháng chủ đầu tư phải báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chánh-Vật giá, các tổ chức tài chính-tín dụng cho vay vốn về tình hình thực 

hiện dự án, tình hình giải ngân và sử dụng vốn vay, đề xuất kịp thời các kiến 

nghị cần tháo gỡ các trở ngại (nếu có) trong quá trình thực hiện. 

Điều 11.- Các tổ chức tài chính-tín dụng cho các chủ đầu tư vay vốn 

thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố 

quy định tại Điều 1 của Quy chế này chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư 

thực hiện giải ngân theo hợp đồng tín dụng đã ký và theo tiến độ thực hiện dự 

án ; thực hiện giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích của dự án 

được duyệt ; hàng tháng báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố, 

đồng gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá và Ban điều hành 

chương trình đầu tư trung và dài hạn của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành 

phố Hồ Chí Minh về tiến độ giải ngân, tình hình sử dụng vốn vay và kết quả trả 

nợ của chủ đầu tư. 

Điều 12.- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, nghiệm thu 

công trình theo đúng quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện 

hành. 

Khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm : 

1- Báo cáo quyết toán công trình chậm nhất không quá 60 ngày sau khi 

nghiệm thu công trình. 

2- Gởi cho Sở Tài chánh-Vật giá và Sở Kế hoạch và Đầu tư khế ước 

nhận nợ với tổ chức tài chính-tín dụng, bản đối chiếu công nợ giữa chủ đầu tư 

với tổ chức tài chính-tín dụng kể từ thời điểm bắt đầu vay cho tới khi được 

quyết toán (nếu là bản sao phải có thị thực của bên cho vay và bên nhận nợ). 

3- Nếu chủ đầu tư không đồng thời là cơ quan quản lý chuyên ngành sử 

dụng công trình thì chủ đầu tư phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để thực 

hiện việc bàn giao công trình cho cơ quan chuyên ngành quản lý và            sử 

dụng. 



 

 

Điều 13.- Việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư nói trên 

thực hiện đúng theo Thông tư 136/1999/TT.BTC ngày 16/11/1999 của Bộ Tài 

chính và quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công nhiệm vụ 

thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. 

Điều 14.- Đối với các dự án đầu tư mà Ngân sách thành phố phải trả 

toàn bộ vốn gốc và lãi vay hoặc hỗ trợ lãi vay được ghi chỉ tiêu kế hoạch cấp 

vốn hàng năm và thực hiện giải ngân theo tiến độ dự án (tháng, quý). 

Điều 15.- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về kế 

hoạch vốn Ngân sách trả nợ gốc và lãi vay các dự án đầu tư thuộc chương trình 

kích cầu thông qua đầu tư : 

1- Đối với các dự án do Ngân sách trả vốn gốc và lãi vay :  

- Sở Tài chánh-Vật giá có trách nhiệm cân đối và chuyển kinh phí sang 

Kho bạc Nhà nước thành phố. 

Kho bạc Nhà nước thành phố có trách nhiệm kiểm tra, thanh toán vốn 

đầu tư  theo tiến độ thực hiện dự án; thực hiện việc chuyển trả vốn gốc và lãi 

vay cho tổ chức cho vay theo yêu cầu của Sở Tài chánh-Vật giá thành phố. 

2- Đối với các dự án ngân sách hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần lãi vay :  

- Trước thời hạn thanh toán lãi vay 10 ngày, chủ đầu tư lập bảng thống 

kê đề nghị chuyển tiền thanh toán lãi vay gởi Sở Tài chánh-Vật giá (kèm theo 

bảng kê số liệu, tài liệu thuyết minh lãi vay đến hạn trả). 

- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố thẩm tra lại số liệu và chuyển tiền vào 

tài khoản của chủ đầu tư mở tại đơn vị cho vay để chủ đầu tư trả lãi tiền vay. 

- Chủ đầu tư tự bố trí nguồn để trả nợ gốc theo dự án được duyệt và hợp 

đồng tín dụng đã ký. 

Ngân sách không thanh toán phần lãi phát sinh do chủ đầu tư không 

hoàn trả vốn gốc đúng thời hạn quy định trong dự án được duyệt hoặc do chủ 

đầu tư kéo dài thời gian thi công. 

Điều 16.- Chủ đầu tư là doanh nghiệp Nhà nước được Ngân sách hỗ trợ 

lãi suất các dự án đầu tư chịu trách nhiệm hạch toán và quyết toán khoản Ngân 

sách hỗ trợ lãi suất đầu tư theo đúng quy định của Thông tư số 68-TC/TCDN 

ngày 25/9/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản 

hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước. 

 



 

 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

 

Điều 17.- Giám đốc các Sở Giao thông công chánh, Sở Giáo dục - Đào 

tạo, Sở Y tế, Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Khoa học - Công nghệ và môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các quận-huyện cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện có 

hiệu quả các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư đã được 

Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

Điều 18.- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Sở Tài 

chánh-Vật giá tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Quy chế, đề xuất với Ủy 

ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý các vướng mắc, nội dung cần điều 

chỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy chế này./. 

 

 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  


